 Giá Tiêu giao dịch tại thị trường Indonesia

(USD/tấn/FOB)
Giá giao ngay, ngày: 07/07/2009
	Loại hạt tiêu
	Giá (USD/tấn)
	Điều kiện giao

	IDC EFTRA PEPPER  White
	      4.227,5
	FOB Muntok

	IDC EFTRA PEPPER  Black
	      2.667,5
	FOB Lambung


  Nguồn tin : Reuter
Giá trung bình tuần
	
	Thu mua nội địa
	Xuất khẩu

	Tháng / Tuần
2009
	Black Pepper
(ExLampung)
	White Pepper
(ExPki-Pinang)
	Black Pepper
(Panjang ASTA)
	White Pepper
(Pangkai FAQ)

	Tháng1/09,Tuần 1 
	1,872
	3,243
	-
	-

	Tuần 2
	1,834
	3,319
	-
	-

	Tuần 3
	1,873
	3,372
	-
	-

	Tuần 4
	1,899
	3,356
	-
	-

	Tháng 2/09, Tuần 1
	1,876
	3,411
	-
	-

	Tuần 2
	1,905
	3,429
	-
	-

	Tuần 3
	1,886
	3,396
	-
	-

	Tuần 4
	1,840
	3,304
	-
	-

	Tháng 3/09, Tuần 1
	1,746
	3,202
	-
	-

	Tuần 2
	1,756
	3,219
	-
	-

	Tuần 3
	1,760
	3,227
	-
	-

	Tuần 4
	1,817
	3,332
	-
	-

	Tháng 4/09, Tuần 1
	1,815
	3,328
	-
	-

	Tuần 2
	1,847
	3,409
	- 
	-

	Tuần 3
	1,885
	3,541
	-
	-

	Tuần 4
	1,887
	3,544
	-
	-

	Tuần 5
	1,900
	3,545
	-
	-

	Tháng 5/09, Tuần 1
	1.919
	3.645
	-
	-

	Tuần 2
	1.926
	3.587
	-
	-

	Tuần 3
	1.933
	3.527
	-
	-

	Tuần 4
	1.934
	3.506
	-
	-

	Tháng 6/09, Tuần 1
	1.958
	3.574
	-
	-

	Tuần 2
	1.992
	3.685
	-
	-

	Tuần 3
	1.953
	3.612
	-
	-

	Tuần 4
	1.929
	3.629
	 -
	 -


